ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 1                     GVHD: TH.S ĐÀO VĂN CƯỜNG


PHƯƠNG ÁN 2:
THIẾT KẾ SÀN BTCT TOÀN KHỐI 
CÓ BẢN LÀM VIỆC HAI PHƯƠNG

PHẦN A: TÍNH BẢN SÀN
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Hình 1. Mặt bằng kết cấu sàn
1. Xác định sơ bộ kích thước tiết diện:
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 Vậy bản làm việc hai phương.

· Dầm chính: trục A, B, C, D, E.

· Dầm phụ: trục 1, 2, 3,4....
· Bề dày tường: 
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· Hoạt tải tiêu chuẩn:
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Chọn kích thước sơ bộ:  
· Chiều dày bản:        
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· Chiều cao dầm chính:
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· Bề rộng dầm chính:   
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· Chiều cao dầm phụ:

[image: image17.wmf]2

1111

()()6000(300500)

12201220

dp

hL

=¸=¸=¸



[image: image18.wmf]Þ

 Chọn 
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· Bề rộng dầm phụ:   
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 Chọn 
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2.  Tính toán bản sàn theo sơ đồ đàn hồi
Bảng 2.1. Tải trọng các lớp cấu tạo

	Các lớp
	Chiều dày

(m)
	Trọng lượng
riêng

(kN/m3 )
	Giá trị
tiêu chuẩn
(kN/m2 )
	n
	Giá trị
tính  toán
(kN/m2 )

	1.Gạch granito
	0,03
	20
	0,6
	1,2
	0,72

	2.Vữa lót
	0,02
	18
	0,36
	1,3
	0,468

	3.Bản BTCT
	0,12
	25
	3,0
	1,1
	3,3

	4.Vữa trát
	0,015
	18
	0,27
	1,3
	0,351

	Tổng cộng
	4,23
	---
	4,839
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2.1. Nhịp tính toán    
Tính theo sơ đồ đàn hồi nên nhịp tính toán lấy là khoảng cách giữa các tim gối tựa.

Theo phương cạnh ngắn 
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Theo phương cạnh dài 
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2.2. Nội lực
Một ô bản có liên kết ở 4 cạnh có biểu đồ mô men như hình sau. Có thể ký hiệu mô men bằng đường có hai mũi tên. 
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Hình 2. Biểu diễn mô men trong ô bản

Để tính cốt thép lấy 6 giá trị mô men: 
[image: image29.wmf]1

M

,
[image: image30.wmf]2

M

,
[image: image31.wmf]I

M

, 
[image: image32.wmf]'

I

M

, 
[image: image33.wmf]II

M

 và 
[image: image34.wmf]'

II

M

. Mô men âm tại  các cạnh ô bản có liên kết gối tựa xoay tự do (kê lên tường) thì bằng 0. Các ô bản liên kết 4 cạnh ngàm có
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· Tính mô men dương giữa bản:
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Trong đó:
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Các hệ số mi1 và mi2 tra bảng phụ lục 11với tỷ số:  
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: Giá trị mô men lớn nhất ở giữa nhịp lần lượt theo phương 
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Ô bản 1:
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Ô bản 2:
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Ô bản 3:
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Ô bản 4:
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Mô men âm trên các gối ngàm
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Các hệ số
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 tra bảng phụ lục 11 với tỷ số 
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Trong đó:
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Xem góc xoay của bản ở tiết diện gối tựa là không đáng kể, ta có thể tách thành bản đơn để tính mô men ở gối tựa.
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: Giá trị mô men lớn nhất trên các gối ngàm lần lượt theo phương 
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Ô bản 1: 
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Ô bản 4:
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2.3. Tính cốt thép
Chọn vật liệu:

Bê tông B20 và nhóm thép CI:
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· Tính cốt thép chịu mô men dương 
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Ta có: b=1000mm; h =120 mm

Giả thiết a=15mm.
Chiều cao làm việc của bản: h0 = h – a = 120 – 15 = 105 (mm)
· Tính với ô bản số 1:
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Chọn cốt thép chịu lực: Tra phụ lục 15, chọn 
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· Tính với ô bản số 4: 
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· Chọn cốt thép chịu lực: Tra phụ lục 15, chọn 
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· Kiểm tra lại 
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 ( Phù hợp với giả thiết.
· Tính cốt thép chịu mô men dương 
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Dự kiến dùng thép 
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· Tính với ô bản số 1: 
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Chọn 
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· Tính với ô bản số 4: 
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Chọn 
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đảm bảo điều kiện cấu tạo không ít hơn 5
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· Tính cốt thép mô men âm

Ta có: 
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· Tính cốt thép chịu mô men âm theo phương cạnh ngắn của Ô 1:
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Dùng cốt thép 
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Với 
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 Chọn a=90 (mm)

· Tính cốt thép chịu mô men âm theo phương cạnh dài của Ô 1:
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Dùng cốt thép 
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 Chọn a=170 (mm) 

· Tính cốt thép chịu mô men theo phương cạnh ngắn của Ô 4:
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Dùng cốt thép 
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Với 
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· Tính cốt thép chịu mô men theo phương cạnh dài của Ô 4:
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Dùng cốt thép 
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Với 
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 Chọn a=150 (mm).
Tính tương tự với Ô 2 và Ô 3 ta có bảng tổng hợp tính toán cốt thép bản như sau:
Bảng 2. Bảng tính và chọn thép
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· Đối với những ô bản ở giữa sàn được giảm 20% cốt thép. (Ô bản 4)
Khi 
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, những ô bản nằm ngoài được giảm 10% cốt thép. (Ô bản 2, 3)
Những ô bản ở góc không được giảm cốt thép. (Ô bản 1).
Khi đó, ta có bảng sau:
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· Cốt thép chịu mô men âm theo cấu tạo
Cốt thép cấu tạo chịu mômen âm đặt theo phương vuông góc với dầm chính ở các gối biên được xác định như  sau:
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· Chọn (6a200 có As=1,41 cm2
Cốt thép cấu tạo chịu mômen âm đặt theo phương song song với dầm chính ở các gối biên được xác định như  sau:
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· Chọn (6a200 có As=1,41cm2
· Bố trí cốt thép chịu mômen âm: Hai ô bản kề nhau có diện tích cốt thép tính toán khác nhau thì lấy diện tích tính toán lớn hơn để bố trí.
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Hình 3. Bố trí cốt thép chịu mômen âm trong bản

· Bố trí cốt thép chịu mômen dương
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Hình 4. Bố trí cốt thép chịu mômen dương trong bản
· Bố trí cốt thép trong bản:
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Hình 5. Bố trí cốt thép trong bản
Nhận xét: Với sơ đồ kết cấu đã chọn, cốt thép ô bản biên lớn vượt trội so với cốt thép các ô bản giữa nên bố trí cốt thép bản chưa được hợp lý và kinh tế. 
PHẦN B: TÍNH TOÁN DẦM PHỤ
1. Sơ đồ dầm

[image: image244.emf]


Hình 6. Sơ đồ tải trọng hình thang lên dầm phụ
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Hình 4.2.12 Sơ đồ truyền tải từ hình thang sang hình chữ nhật
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2. Tính tải trọng bản sàn truyền vào dầm phụ
· Tải trọng bản thân dầm phụ (bỏ qua trọng lượng lớp vữa trát)
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 Hệ số quy đổi từ tải hình thang sang tải hình chữ nhật.Ta có: 
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Hệ số: 
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· Tĩnh tải từ bản sàn truyền vào dầm phụ quy về lực phân bố đều
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· Hoạt tải từ bản truyền vào dầm phụ 
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PHẦN C: TÍNH TOÁN DẦM CHÍNH
1.  Sơ đồ dầm
[image: image255.emf]G1
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Hình 7. Tải trọng tĩnh tãi truyền vào dầm chính
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Hình 8. Tải trọng hoạt tải truyền vào dầm chính
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Hình 9. Mặt bằng tải trọng truyền vào dầm chính
2. Tải trọng

· Tải trọng bản thân của dầm chính (bỏ qua trọng lượng lớp vữa trát)
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· Tải trọng của bản truyền vào dầm chính quy về tải phân bố đều
Tĩnh tải: 
[image: image259.wmf]11
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Hoạt tải: 
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Tải trọng tập trung dầm phụ truyền vào dầm chính là phản lực của gối tựa của dầm phụ. Do vậy nên tính phản lực gối tựa dầm phụ với sơ đồ chịu tải trọng thực (phân bố hình thang) để có tải tác dụng lên dầm chính.
· Lực tập trung:
· Tĩnh tải tập trung
· Trọng lượng bản thân dầm: 
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· Do sàn truyền vào: 
[image: image262.wmf]1
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· Tổng tĩnh tải: 
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· Hoạt tải tập trung:

Do hoạt tải của bản truyền lên dầm phụ: 
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Lực tập trung từ dầm phụ truyền vào dầm chính: 
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